
1 BÙI THỊ BÍCH TRÂM 15-Jun-02 60131265 9 9/5 AN THỚI ĐÔNG

2 PHAN THỊ TUYẾT NHI 29-Mar-02 60131268 9 9/1 AN THỚI ĐÔNG

3 TRẦN MINH CÔNG 12-Mar-02 60131269 9 9/2 AN THỚI ĐÔNG

4 TRẦN NGUYỄN HOÀNG KIM 01-Oct-02 60131270 9 9/2 AN THỚI ĐÔNG

5 VÕ THỊ DIỄM HƯƠNG 21-Dec-02 60131271 9 9/3 AN THỚI ĐÔNG

6 CHÂU KHẢI MINH 06-Aug-04 60131275 7 7A2 BÌNH KHÁNH

7 ĐẶNG ĐĂNG KHÔI 12-Sep-04 60131276 7 7A2 BÌNH KHÁNH

8 ĐẶNG QUANG PHÚC 23-Dec-04 60131277 7 7A2 BÌNH KHÁNH

9 ĐINH THỊ KIM TUYẾN 20-Aug-04 60131279 7 7A1 BÌNH KHÁNH

10 HỒ NGỌC GIÁNG MY 22-Dec-04 60131280 7 7A2 BÌNH KHÁNH

11 NGÔ HỒNG PHÚC 18-Jun-04 60131282 7 7A1 BÌNH KHÁNH

12 NGUYỄN GIA BẢO 25-Jan-04 60131285 7 7A2 BÌNH KHÁNH

13 NGUYỄN HỒ HOÀNG TRÂM 27-Feb-04 60131286 7 7A2 BÌNH KHÁNH

14 NGUYỄN HOÀNG ÁI LINH 11-Jun-04 60131287 7 7A1 BÌNH KHÁNH

15 NGUYỄN LÊ HỒNG MỸ 01-Sep-04 60131289 7 7A1 BÌNH KHÁNH

16 NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ 28-Jan-04 60131290 7 7A1 BÌNH KHÁNH
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STT Họ và tên Ngày sinh SBD Khối Lớp Trường Ghi chú

17 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 23-Mar-04 60131291 7 7A1 BÌNH KHÁNH

18 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 03-Mar-04 60131292 7 7A1 BÌNH KHÁNH

19 NGUYỄN YẾN KHANH 14-Feb-04 60131294 7 7A2 BÌNH KHÁNH

20 PHẠM NGỌC HỒNG THƠ 23-Apr-04 60131296 7 7A2 BÌNH KHÁNH

21 PHẠM THỊ NỮ 09-Apr-04 60131297 7 7A2 BÌNH KHÁNH

22 TRẦN HẢI UYÊN 15-Nov-04 60131299 7 7A1 BÌNH KHÁNH

23 TRẦN KIỀU PHONG 26-Oct-04 60131300 7 7A1 BÌNH KHÁNH

24 TRẦN THANH TÂM 14-Jan-04 60131303 7 7A1 BÌNH KHÁNH

25 TRẦN THỊ THANH TUYỀN 28-Apr-04 60131304 7 7A1 BÌNH KHÁNH

26 VÕ LÊ HOÀNG PHÚC 28-Aug-04 60131307 7 7A1 BÌNH KHÁNH

27 VÕ TẤN KIỆT 21-Jun-04 60131308 7 7A1 BÌNH KHÁNH

28 BÙI KHẮC HẢI BẰNG 03-Dec-03 60131310 8 8A2 BÌNH KHÁNH

29 CAO LÊ THẢO MY 09-Jul-03 60131311 8 8A2 BÌNH KHÁNH

30 ĐẶNG QUANG DUY 25-Jan-03 60131312 8 8A1 BÌNH KHÁNH

31 HỒ MỸ DUNG 07-Nov-03 60131313 8 8A1 BÌNH KHÁNH

32 HOÀNG NGỌC KHÁNH AN 24-Jun-03 60131314 8 8A2 BÌNH KHÁNH

33 HUỲNH PHẠM KIM KHOA 29-Jul-03 60131316 8 8A1 BÌNH KHÁNH

34 LÊ NGỌC KHẢI HOÀN 18-Apr-03 60131319 8 8A1 BÌNH KHÁNH

35 LÊ THI QUẾ TRÂN 21-Mar-03 60131322 8 8A1 BÌNH KHÁNH

36 MAI NGỌC NHI 19-Jun-03 60131323 8 8A1 BÌNH KHÁNH

37 NGÔ TRƯƠNG NGUYÊN LÃM 19-Nov-03 60131324 8 8A1 BÌNH KHÁNH

38 NGUYỄN BẢO ĐỊNH 17-Apr-03 60131325 8 8A2 BÌNH KHÁNH

39 NGUYỄN BÙI THIÊN KIM 12-May-03 60131326 8 8A1 BÌNH KHÁNH

40 NGUYỄN DUNG HÀ VY 03-Jan-03 60131327 8 8A2 BÌNH KHÁNH



STT Họ và tên Ngày sinh SBD Khối Lớp Trường Ghi chú

41 NGUYỄN DƯƠNG MỸ TIÊN 13-Oct-03 60131328 8 8A3 BÌNH KHÁNH

42 NGUYỄN HỮU ĐỨC 05-Jun-03 60131329 8 8A1 BÌNH KHÁNH

43 NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG 27-Dec-03 60131331 8 8A1 BÌNH KHÁNH

44 NGUYỄN PHẠM DUY PHÚ 15-Nov-03 60131332 8 8A2 BÌNH KHÁNH

45 NGUYỄN QUỐC DUY 04-Jan-03 60131333 8 8A1 BÌNH KHÁNH

46 NGUYỄN QUỐC ĐÌNH KHÔI 17-Oct-03 60131334 8 8A1 BÌNH KHÁNH

47 NGUYỄN TẤN QUI 24-Aug-03 60131335 8 8A1 BÌNH KHÁNH

48 NGUYỄN THANH PHÁT 20-Jun-03 60131336 8 8A1 BÌNH KHÁNH

49 NGUYỄN THANH TIẾN 27-Nov-03 60131337 8 8A2 BÌNH KHÁNH

50 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 06-Jul-03 60131338 8 8A1 BÌNH KHÁNH

51 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 09-Mar-03 60131339 8 8A1 BÌNH KHÁNH

52 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 11-Sep-03 60131341 8 8A1 BÌNH KHÁNH

53 NGUYỄN THIẾT LẬP 16-Dec-03 60131343 8 8A3 BÌNH KHÁNH

54 PHẠM NHẬT TÂN 07-Jun-03 60131345 8 8A2 BÌNH KHÁNH

55 PHẠM THỊ THU PHƯƠNG 18-Dec-03 60131346 8 8A1 BÌNH KHÁNH

56 PHAN MINH TÂM 10-Jul-03 60131347 8 8A1 BÌNH KHÁNH

57 PHAN THỊ THUỶ VY 09-Nov-03 60131348 8 8A1 BÌNH KHÁNH

58 PHAN THỊ THỦY NGUYÊN 16-Jun-03 60131349 8 8A1 BÌNH KHÁNH

59 TRẦN QUỐC LỘC 04-Sep-03 60131352 8 8A2 BÌNH KHÁNH

60 TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH 27-Jul-03 60131353 8 8A1 BÌNH KHÁNH

61 TRẦN THỊ KIM THUỲ 10-Mar-03 60131354 8 8A1 BÌNH KHÁNH

62 TRẦN THỊ NHÃ LINH 06-Mar-03 60131355 8 8A1 BÌNH KHÁNH

63 TRƯƠNG PHẠM KIỀU OANH 17-Oct-03 60131357 8 8A2 BÌNH KHÁNH

64 TRƯƠNG THỊ TUYẾT NHI 20-Jun-03 60131358 8 8A1 BÌNH KHÁNH



STT Họ và tên Ngày sinh SBD Khối Lớp Trường Ghi chú

65 BÙI VĂN TÂM 13-Jul-02 60131362 9 9A3 BÌNH KHÁNH

66 ĐẶNG THỊ MỸ TIÊN 25-Oct-02 60131365 9 9A3 BÌNH KHÁNH

67 ĐINH PHẠM QUỲNH NHƯ 30-May-02 60131366 9 9A2 BÌNH KHÁNH

68 ĐỖ THỊ NGỌC NGA 13-Apr-02 60131367 9 9A2 BÌNH KHÁNH

69 HỒ HÒA BÌNH 01-Sep-02 60131368 9 9A2 BÌNH KHÁNH

70 HỒ HOÀNG HUY 05-Aug-02 60131369 9 9A2 BÌNH KHÁNH

71 HỒ HƯƠNG GIANG 29-Jun-02 60131370 9 9A1 BÌNH KHÁNH

72 HỒ NHƯ MY 20-Nov-02 60131371 9 9A3 BÌNH KHÁNH

73 HUỲNH VĂN ĐẠT 17-Jan-02 60131372 9 9A2 BÌNH KHÁNH

74 LÊ MINH TRÍ 05-May-02 60131373 9 9A2 BÌNH KHÁNH

75 LÊ THANH ĐIỀN 25-Jul-02 60131374 9 9A3 BÌNH KHÁNH

76 LƯƠNG THỊ MỸ LỆ 22-May-02 60131376 9 9A3 BÌNH KHÁNH

77 LƯU THỊ HẢI VY 17-Jul-02 60131377 9 9A3 BÌNH KHÁNH

78 NGUYỄN KHIÊM 09-Mar-02 60131378 9 9A2 BÌNH KHÁNH

79 NGUYỄN NAM 18-Apr-02 60131379 9 9A2 BÌNH KHÁNH

80 NGUYỄN ANH TUẤN 14-Jun-02 60131380 9 9A2 BÌNH KHÁNH

81 NGUYỄN BÍCH HÂN 27-Nov-02 60131381 9 9A3 BÌNH KHÁNH

82 NGUYỄN CAO MINH THÙY NHUNG 20-Aug-02 60131382 9 9A2 BÌNH KHÁNH

83 NGUYỄN ĐOÀN KHÁNH MINH 02-May-02 60131383 9 9A3 BÌNH KHÁNH

84 NGUYỄN MINH THƯ 09-Sep-02 60131385 9 9A3 BÌNH KHÁNH

85 NGUYỄN PHÚC LỘC 30-Sep-02 60131386 9 9A2 BÌNH KHÁNH

86 NGUYỄN THANH NGÂN 14-Jul-02 60131387 9 9A1 BÌNH KHÁNH

87 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 23-Mar-02 60131389 9 9A3 BÌNH KHÁNH

88 NGUYỄN THỊ NGỌC THẠO 05-Dec-02 60131390 9 9A3 BÌNH KHÁNH



STT Họ và tên Ngày sinh SBD Khối Lớp Trường Ghi chú

89 NGUYỄN THỊ TRÚC LAM 11-Feb-02 60131392 9 9A2 BÌNH KHÁNH

90 NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN 02-Nov-02 60131393 9 9A3 BÌNH KHÁNH

91 NGUYỄN TRẦN HOÀNG PHÚ 08-Nov-02 60131394 9 9A2 BÌNH KHÁNH

92 PHẠM THỊ THÙY TRANG 03-Jan-02 60131396 9 9A3 BÌNH KHÁNH

93 TIÊU ANH KIỆT 07-Nov-02 60131399 9 9A2 BÌNH KHÁNH

94 TRẦN THỊ KIỀU LAN 11-Jan-02 60131401 9 9A3 BÌNH KHÁNH

95 VÕ KHẮC HUY 25-Apr-02 60131402 9 9A3 BÌNH KHÁNH

96 HỒ THỊ MỸ HÂN 01-Feb-04 60131448 7 7A2 TAM THÔN HIỆP

97 NGUYỄN NGỌC HÂN 06-Feb-04 60131449 7 7A2 TAM THÔN HIỆP

98 NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG 09-Feb-04 60131450 7 7A2 TAM THÔN HIỆP

99 NGUYỄN TRẦN BẢO TIÊN 24-Oct-04 60131451 7 7A3 TAM THÔN HIỆP

100 ĐẶNG PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG 05-Sep-02 60131452 9 9A3 TAM THÔN HIỆP

101 ĐOÀN KHÔI NGUYÊN 27-Apr-02 60131453 9 9A1 TAM THÔN HIỆP

102 NGUYỄN MINH 24-Jun-02 60131457 9 9A1 TAM THÔN HIỆP

103 NGUYỄN DIỆU THẢO 22-Feb-02 60131458 9 9A2 TAM THÔN HIỆP

104 NGUYỄN THÀNH NHỰT 10-Jul-02 60131461 9 9A4 TAM THÔN HIỆP

105 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 19-Nov-02 60131462 9 9A3 TAM THÔN HIỆP

106 NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN 04-Dec-02 60131463 9 9A3 TAM THÔN HIỆP

107 TRƯƠNG PHAN MINH MẪN 25-Jan-02 60131465 9 9A4 TAM THÔN HIỆP

108 VÕ TRẦN CÔNG TÍN 12-Apr-02 60131466 9 9A2 TAM THÔN HIỆP


